
Bằng số Bằng chữ
1 DC00101221 Nguyễn Văn Dũng 9.0 9 9  Chín
2 DC00101119 Nguyễn Việt Dũng 8.0 8 8  Tám
3 DC00100680 Nguyễn Thuỳ Dương 10 10 10 Mười
4 DC00100695 Bùi Thị Hà 10 10 10 Mười
5 DC00100385 Nguyễn Thị Thu Hà 9.0 9 9  Chín
6 DC00101350 Nguyễn Thị Thúy Hằng 10 10 10 Mười
7 DC00100224 Trương Thị Thu Hằng 9.0 9 9  Chín
8 DC00100967 Nguyễn Thị Hoà 9.0 9 9  Chín
9 DC00100444 Đỗ Văn Hùng 9.0 9 9  Chín

10 DC00100730 Đỗ Thị Huy 10 10 10 Mười
11 DC00101604 Nguyễn Quang Huy 10 10 10 Mười
12 DC00100144 Nguyễn Trọng Huỳnh 9.0 9 9  Chín
13 DC00100448 Nguyễn Xuân Hưng 9.0 9 9  Chín
14 DC00100458 Nguyễn Văn Khánh 10 10 10 Mười
15 DC00100461 Nguyễn Văn Kiên 9.0 9 9  Chín
16 DC00100220 Nguyễn Thị Liên 9.0 9 9  Chín
17 DC00100797 Trần Phong Nhân 9.0 9 9  Chín
18 DC00100529 Đinh Quốc Phương 8.0 8 8  Tám
19 DC00101352 Nguyễn Văn Quyền 9.0 9 9  Chín
20 DC00101297 Đỗ Thị Thu Thảo 10 10 10 Mười
21 DC00100835 Đỗ Hồng Thắm 9.0 9 9  Chín
22 DC00101154 Nguyễn Đức Thiện 10 10 10 Mười
23 DC00101051 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 9.0 9 9  Chín
24 DC00100293 Phạm Thị Thương 10 10 10 Mười
25 DC00100585 Hoàng Huy Toàn 9.0 9 9  Chín
26 DC00101068 Phạm Xuân Trang 10 10 10 Mười
27 DC00101652 Đoàn Hữu Trọng 8.0 8 8  Tám
28 DC00101075 Lê Minh Tuấn 9.0 9 9  Chín
29 DC00101151 Hạ Đức Tùng 10 10 10 Mười
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